
    UBND HUYỆN NÚI THÀNH                 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI                     NĂM HỌC 2024-2025  
                                                                                 Môn GDCD - Lớp 8

                                                                        Thời gian làm bài: 45 phút
Mức độ đánh giá

Nhâ� biết Thông hiểu Vận dụngTT Mạch 
nội dung

Nội 
dung/chủ 

đề/bài TN TL TN TL TN TL Tổng điểm
1 Giáo dục 

kĩ năng 
sống

Phòng 
chống bạo 

lực gia đình

1 câu 
0,5đ
5%

1 câu
0,5đ 
5%

2
Giáo dục 
kinh tế

Lập kế 
hoạch chi 

tiêu

1 câu 
0,5đ
5%

1 câu 
0,5đ
5%

Phòng ngừa 
tai nạn vũ 
khí cháy, 
nổ, và các 

chất độc hại

3 câu 
1,5đ
15%

1 câu 
0,5đ
5%

1 câu 
2đ

20%

1 câu 
1đ

10%

6 câu
5đ

50%

3

Giáo dục 
pháp 
luật Quyền và 

nghĩa vụ lao 
động của 

CD

3 câu 
1,5đ
15%

1 câu 
0,5đ
5%

1 câu 
2đ

20%

5 câu
4 đ 

40%

Tổng 8 câu
4đ

40%

2 câu
1đ

10%

1 câu
2đ

20%

2 câu
3đ

30%

13 câu
10 điểm

100%

                                 



Số câu hỏi theo mức độ nhận thứcTT Mạch 
nội 

dung

Nội 
dung

Mức độ đánh giá
Nhận biết Thông 

hiểu
Vận dụng

1

Giáo 
dục kĩ 
năng 
sống

Phòng 
chống 

bạo lực 
gia đình

Nhận biết: 
- Kể được các hình thức bạo lực 
gia đình phổ biến. 
- Nêu được một số quy định của 
pháp luật về phòng,  chống bạo 
lực gia đình. 

1 câu TN

2 Giáo 
dục 
kinh 

tế

Lập kế 
hoạch 

chi tiêu

Nhận biết:
 Nhận biết được sự cần thiết 
phải lập kế hoạch chi tiêu.

1 câuTN

3

Giáo 
dục 

pháp 
luật

Phòng 
ngừa 

tai nạn 
vũ khí, 
cháy, 
nổ và 
các 
chất 
độc 
hại

Nhận biết: 
- Kể được tên một số tai nạn vũ 
khí, cháy, nổ và chất  độc hại. 
- Nêu được quy định cơ bản của 
pháp luật về phòng  ngừa tai 
nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất 
độc hại.
Thông hiểu: 
- Nhận diện được một số nguy 
cơ dẫn đến tai nạn vũ  khí, 
cháy, nổ và chất độc hại. 
- Trình bày được một số quy 
định của pháp luật về phòng 
ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ 
và  chất độc hại. 
- Nêu được trách nhiệm của 
công dân trong việc 
phòng  ngừa tai nạn vũ khí, 
cháy, nổ và các chất độc hại.
Vận dụng:
- Thực hiện được một số 
cách phòng ngừa tai nạn vũ 
khí,  cháy, nổ và các chất 
độc hại phù hợp với bản 
thân.

3 câu TN

1 câu TN 

1 câu TL

1 câu TL

Quyền 
và 

nghĩa 
vụ lao 
động 
của 

Nhận biết: 
- Nêu được một số quy định của 
pháp luật về quyền,  nghĩa vụ 
lao động của công dân và lao 
động chưa thành  niên. 

3 câu TN
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công 
dân

Thông hiểu: Phân tích được 
tầm quan trọng của lao động 
đối với đời  sống con người. 
Vận dụng: 

- Giải quyết được các tình 
huống về thực hiện quyền và 
nghĩa vụ  người lao động của 
công dân. 

1 câu 
TN

1 câu TL

Tổng 8 câu TN 2 câu TN, 
1 TL

2 câu TL

Tı̉ lê ̣% 40% 30% 30%
Tı̉ lê ̣chung 70% 30%



I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Chọn câu trả lời đúng (A,B,C,D) trong mỗi câu hỏi sau và ghi vào giấy làm bài.

Câu 1: Chi tiêu hợp lí khi số tiền chi bị hạn chế là
A. ưu tiên những khoản chi cho bản thân. B. ưu tiên những khoản chi thiết yếu.
C. đặt mục tiêu tiết kiệm lên hang đầu.  D. tìm mua những mặt hàng có giá rẻ nhất.

Câu 2: Hành vi nào sau đây là hành vi bạo lực gia đình?
A. Hành vi cố ý gây tổn hại về thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế đối với người khác 

trong xã hội.
B. Hành vi vô ý gây tổn hại về thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế đối với người khác 

trong xã hội.
C. Hành vi vô ý của thành viên trong gia đình có thể gây tổn hại về thể chất, tinh thần, 

tình dục, kinh tế đối với các thành viên trong gia đình.
D. Hành vi cố ý của thành viên trong gia đình có thể gây tổn hại về thể chất, tinh thần, 

tình dục, kinh tế đối với các thành viên trong gia đình.
Câu 3: Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vấn đề phòng, chống tai nạn vũ khí, cháy, 
nổ và các chất độc hại?

A. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm riêng của lực lượng cảnh sát cứu hỏa.
B. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ, chất độc hại là trách nhiệm của mọi công dân.
C. Tai nạn hóa chất độc hại không để lại hậu quả nghiêm trọng cho con người.
D. Tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Câu 4: “Sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, sử dụng, gửi, cho, tặng hóa chất nguy hiểm 
trái quy định”. Là hành vi bị nghiêm cấm trong bộ luật nào sau đây?

A. Luật dân sự.
B. Luật Hóa chất năm 2007.
C. Luật Quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hổ trợ năm 2017.
D. Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001. (sửa đổi bổ sung năm 2013).

Câu 5: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các 
chất độc hại?

A. Thiệt hại tài sản của các cá nhân, gia đình và xã hội.
B. Góp phần làm ô nhiễm môi trường sinh thái.
C. Chỉ gây tổn thương về tâm lí không gây tổn hại về sức khỏe.
D. Gây tổn thương về thể chất thậm chí là tính mạng con người.

Câu 6: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguy cơ dẫn đến tai nạn cháy, nổ?
A. Thiết bị điện bị quá tải. B. Nắng nóng kéo dài.
C. Rò rỉ khí ga. D. Bảo quản thực phẩm sai cách.

Câu 7: Nhân tố nào dưới đây là hoạt động chủ yếu, quan trọng nhất của con người và quyết 
định đến sự tồn tại, phát triển của xã hội?

A. Gia đình. B. Lao động. C. Của cải. D. Tiền bạc.
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Câu 8: Người lao động không có quyền nào sau đây?
A. Được nghĩ theo chế độ.
B. Được đóng bảo hiểm xã hội và hưởng các chế độ theo qui định.
C. Từ chối làm việc nếu có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng.
D. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước.

Câu 9: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, công dân có nghĩa vụ
A. lao động để nuôi sống bản thân, gia đình, góp phần phát triển đất nước.
B.  lựa chọn nghề nghiệp đúng với sở thích, nguyện vọng của bản thân.
C. tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc đúng với nguyện vọng của bản thân.
D. học tập, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ đúng với nhu cầu của bản thân.

Câu 10: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có quyền nào dưới 
đây?

A. Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động.
B. Chấp hành kỉ luật lao động, nội quy lao động.
C. Hưởng lương phù hợp với trình độ, kĩ năng nghề.
D. Tuân theo sự quản lí của người sử dụng lao động.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (2đ). Tình huống: 
        Khi phát hiện con mương đầu xóm có vật thể lạ. M cùng các bạn kéo ra xem thực hư thế 
nào. 
Câu hỏi:

a. Em đồng tình hay không đồng tình với tình huống trên?. Vì sao?
b. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy trình bày những quy định của Pháp luật Việt Nam 

về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?. 
Câu 2: (2đ) Tình huống:

Bạn Nam rất thích nghề giáo viên. Bạn quyết định sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông 
bạn sẽ thi vào ngành sư phạm. Khi biết chuyện, bố mẹ bạn không được vui cho rằng nghề dạy 
học vất vả, ít tiền... Vì thế, bố mẹ can ngăn và hướng cho Nam theo con đường kinh doanh của 
mình để nối nghiệp
Câu hỏi: Căn cứ vào Hiến pháp của nước Việt Nam năm 2013, em hãy giải thích các nhân vật 
trong tình huống trên thực hiện quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động của công 
dân như thế nào?
Câu 3: (1đ) Hãy nêu cách xử lí của em khi nhìn thấy:
 Các em nhỏ nhặt được đạn, pháo hoặc vật thể lạ đem ra làm đồ chơi.

- HẾT -



I. TRẮC NGHIỆM: (5đ)
Chọn câu trả lời đúng (A,B,C,D) trong mỗi câu hỏi sau và ghi vào giấy làm bài.

Câu 1: Thói quen chi tiêu chưa hợp lí là
A. mua theo sở thích cá nhân.
B. ghi ra những thứ cần mua trước khi đi mua sắm.
C. tìm mua những mặt hàng có nguồn gốc rõ ràng.
D. căn cứ vào số tiền đa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ng có để chọn thứ tự ưu tiên cần mua.
Câu 2: Hành vi nào sau đây không phải là hành vi bạo lực gia đình?

A. Hành hạ, ngược đãi, đánh đập các thành viên trong gia đình.
B. Lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm các thành viên trong gia đình.
C. Cưỡng ép thành viên trong gia đình chứng kiến bạo lực đối với người nhằm gây áp 

lực tâm lí.
D. Bỏ mặc không quan tâm, không chăm sóc những người khó khăn trong cuộc sống.

Câu 3: Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các 
chất độc hại?

A. Tai nạn hóa chất độc hại không để lại hậu quả nghiêm trọng cho con người.
B. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ, chất độc hại là trách nhiệm của mọi công dân.
C. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm riêng của lực lượng cảnh sát cứu hỏa.
D. Chỉ những người thiếu hiểu biết mới gặp phải tai nạn vũ khí, chất độc hại.

Câu 4: “Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép chất nguy hiểm về cháy, 
nổ”. Là hành vi bị nghiêm cấm trong bộ luật nào sau đây?

A. Luật Bảo vệ môi trường..
B. Luật Hóa chất năm 2007.
C. Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001. (sửa đổi bổ sung năm 2013).
D. Luật Quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hổ trợ năm 2017.

Câu 5: Tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại để lại hậu quả gì?
A. Thiệt hại về tính mạng, tài sản của các cá nhân, gia đình và xã hội.
B. Chỉ gây tổn thương về tâm lí không gây tổn hại về sức khỏe.
C. Chỉ thiệt hại về tài sản con người.
D. Gây tổn thương về thể chất thậm chí là tính mạng con người.

Câu 6: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguy cơ dẫn đến tai nạn cháy, nổ?
A. Cháy, chập điện do thiết bị điện bị quá tải.
B. Sử dụng chất bảo quản, phụ gia thực phẩm.
C. Để các đồ dễ bắt lửa sát các đồ tạo nhiệt.
D. Sử dụng chất nổ trái phép, chất phóng xạ.

Câu 7: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (….) trong khái niệm sau: “….. là hoạt động có 
mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội”.
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A. Lao động. B. Sáng tạo. C. Siêng năng. D. Kiên trì.
Câu 8: Công dân có quyền nào sau đây?

A. Yêu cầu người khác làm việc theo ý muốn của mình. 
B. Tự do thuê mướn bất cứ ai.
C. Học nghề, tìm kiếm việc làm theo quy định của pháp luật.
D. Tự do sử dụng sức lao động của mình để làm bất cứ việc gì mình thích.

Câu 9: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019: người lao động có nghĩa vụ nào sau 
đây?

A. Tự do lựa chọn nơi làm việc. B. Tự do lựa chọn việc làm.
C. Hưởng lương phù hợp với trình độ. D. Thực hiện hợp đồng lao động.

Câu 10: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có quyền nào dưới 
đây?

A. Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động.
B. Chấp hành kỉ luật lao động, nội quy lao động.
D. Tuân theo sự quản lí của người sử dụng lao động.
D. Tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp.

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 1: (2đ). Tình huống: 

Gần Tết ông T nhập một lô pháo lậu về để bán kiếm lời.
Câu hỏi:

a. Em đồng tình hay không đồng tình với tình huống trên. Vì sao?
           b. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy trình bày trách nhiệm của công dân trong việc phòng 
ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
Câu 2: (2đ) Tình huống: 

Gia đình bạn Q có truyền thống kinh doanh nhưng bạn không thích công việc này. Bạn 
quyết định sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông bạn sẽ thi vào ngành y để phát triển sự nghiệp. 
Khi biết chuyện, bố mẹ bạn không vui vì cho rằng nghề y vất vả và trách nhiệm cao, tuy nhiên 
bố mẹ vẫn tôn trọng quyết định của bạn Q, không ép buộc con phải từ bỏ nguyện vọng của mình..
Câu hỏi: Căn cứ vào Hiến pháp nước Việt Nam năm 2013, em giải thích, các nhân vật trong 
tình huống trên thực hiện quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân 
như thế nào?
Câu 3: (1đ). Hãy nêu cách xử lí của em khi nhìn thấy:

 Người mới phun thuốc trừ sâu cho rau rồi hái đem bán. 
- HẾT -



I-Trắc nghiệm: (5 điểm)  Mỗi câu đúng 0,5 điểm
CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ĐÁP ÁN B D A B C D B D A C
II- Tự luận (5điểm)

Câu Nội dung Biểu điểm
Câu 1
(2đ)

a. Không đồng tình. Vì vật thể lạ có thể là một thứ vũ khí còn sót lại, 
M cùng nhóm bạn kéo nhau đi xem có thể gây ảnh hưởng tới sự an 
toàn tính mạng của bản thân. 
b. Pháp luật qui định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và 
các chất độc hại
- Cấm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép các loại vũ 
khí, chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ và các chất độc hại khác.
- Chỉ những cơ quan, tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao nhiệm vụ 
và cho phép mới được giữ, chuyên chở và sử dụng vũ khí, chất nổ, 
chất cháy, chất phóng xạ và chất độc hại.
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo quản, chuyên chở và 
sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ và chất độc hại phải 
được huấn luyện về chuyên môn, có đủ phương tiện cần thiết và luôn 
tuân thủ quy định về an toàn.

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

Câu 2
(2đ)

* Các nhân vật trong tình huống thực hiện quy định của pháp luật 
về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân:
-  Bạn Nam đã thực hiện quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, việc làm 
(thể hiện ở chi tiết: Gia đình bạn Nam có truyền thống kinh doanh 
nhưng Nam quyết định sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ đăng 
kí học nghề sư phạm theo nguyệ vọng của mình.).
+ Bố mẹ bạn Nam không tôn trọng quyết định về việc lựa chọn nghề 
nghiệp của Nam và buộc Nam phải chọn nghề của theo mình. Như vậy 
là vi phạm pháp luật.

1đ

1đ

Câu 3
(1đ)

- Cách xử lí của em khi nhìn thấy:
 Các em nhỏ nhặt được đạn, pháo hoặc vật thể lạ đem ra làm đồ 
chơi.
Em sẽ can ngăn và yêu cầu các em nhỏ dừng ngay hành vi của mình 
lại, giữ nguyên hiện trường, sau đó em báo cho lực lượng chức năng 
đến để họ có hướng xử lí.

1đ

* Lưu ý: Giáo viên có thể linh hoạt khi chấm bài với cách giải thích khác nhưng đúng và phù 
hợp

UBND HUYỆN NÚI THÀNH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2024-2025

                        Môn: GDCD 8
                                                   

MÃ ĐỀ A



I-Trắc nghiệm: (5 điểm)  Mỗi câu đúng 0,5 điểm
CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ĐÁP ÁN A D B C A B A C D D
II- Tự luận (5điểm)

Câu Nội dung Điểm
Câu 1
(2đ)

a. Không đồng tình. Việc làm của ông T là đang làm trái với quy định 
của pháp luật về tàng trữ các chất cháy, nổ; ông T có thể phải chịu trách 
nhiệm hình sự với việc làm sai trái của mình. 
b.  Trách nhiệm của công dân: 
- Tự giác tìm hiểu, nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm túc các qui 
định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc 
hại.
- Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình , bạn bè và mọi người xung 
quanh thực hiện tốt các qui định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ 
khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Tố cáo những hành vi vi phạm hoặc xúi giục người khác vi phạm các 
qui định về phòng ngừa tai nạn vũ khí , cháy, nổ và các chất độc hại.

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

Câu 2 
(2đ)

* Các nhân vật trong tình huống thực hiện quy định của pháp luật về 
quyền và nghĩa vụ lao động của công dân:
-  Bạn Q đã thực hiện quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, việc làm (thể 
hiện ở chi tiết: Gia đình bạn Q có truyền thống kinh doanh nhưng Q quyết 
định sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ đăng kí học nghề y theo 
nguyện vọng của mình.).
+ Bố mẹ bạn Q đã tôn trọng quyết định về việc lựa chọn nghề nghiệp của 
con. Như vậy bố mẹ bạn Q thực hiện đúng qui định của Pháp luật.

1đ

1đ

Câu 3
(1đ)

- Cách xử lí của em khi nhìn thấy: 
Người mới phun thuốc trừ sâu cho rau rồi hái đem bán.
Em sẽ ngăn chặn hành vi đó và yêu cầu họ dừng ngay những hành động 
của mình để tránh những điều đáng tiếc xảy ra như: gây ngộ độc cho người 
tiêu dùng…Nếu họ không nghe em sẽ báo với cơ quan chức năng có thẩm 
quyền để giải quyết.

1đ

* Lưu ý: Giáo viên có thể linh hoạt khi chấm bài với cách giải thích khác nhưng đúng và phù 
hợp      
          

UBND HUYỆN NÚI THÀNH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 
NĂM HỌC 2024-2025

Môn: GDCD 8 
                                                   

MÃ ĐỀ B


